
SỐ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN ĐƯỢC CỬ ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGOẠI NGỮ, TIN HỌC 

(2015-2020) 

I. NGOẠI NGỮ (TIẾNG ANH)  

(Chứng chỉ Quốc tế A2,B1,B2,C1,C2, IELTS, TOEFL,TOEIC….) 

 

Stt Họ và tên NTNS 

Đơn vị công 

tác 

Hình thức 

đào tạo 

Nơi cấp bằng 

hoặc 

chứng chỉ Thời gian 

Bằng hoặc 

chứng chỉ 

Kinh phí 

đào tạo 

 

Năm 2015 

 

1 Phạm Tùng Hương 1990 K. KHCB 

Không tập 

trung TOEFL-ITP 11 10 2015 TOEFL 483 Tự túc 

 

Năm 2016 

 

1 Nguyễn Thị Huyền 1984 K. KHCB 

Không tập 

trung IELTS 02 04 2016 B1 Tự túc 

2 Dương Thị Kim Huệ 1984 K. KHCB 

Không tập 

trung TOEIC 7/16/2016 B1 Tự túc 

3 Nguyễn Thị Hoa 1987 K. KHCB 

Không tập 

trung IELTS 5/28/2016 B1 Tự túc 



4 Ngô Thuỳ Lương 1984 K. KHCB 

Không tập 

trung TOEFL ITP 05 09 2016 A2 Tự túc 

5 

Nguyễn Thị Thu 

Hằng 1984 K. KHCB 

Không tập 

trung ETS 30 03 2016 B1 Tự túc 

6 Bế Bích Đào 1986 K. KHCB 

Không tập 

trung IELTS 30 01 2016 B1 Tự túc 

7 Dương Thế Hiển 1990 K. KHCB 

Không tập 

trung IELTS 20 01 2016 B1 Tự túc 

                  

Năm 2017 
  
  

1 Nguyễn Thị Thuý 1983 Khoa KHCB 

Không tập 

trung TOEFL-ITP 2017 TOEFL 450 Tự túc 

2 Phạm Tùng Hương 1990 Khoa KHCB 

Không tập 

trung Aptis 2017 B1 Đề án 
  
 

Năm 2018 
 

  

1 Nguyễn Thị Thuỷ 1980 K. KHCB 

Không tập 

trung TOEFL-ITP 2018 453 Tự túc 

2 Mai Thị Ngọc Hà 1984 KHCB 

Không tập 

trung IELTS 2018 5.0 Tự túc 

3 Ngô Thị Mây Ước 1983 K. KHCB 

Không tập 

trung TOEFL-ITP 06 10 2018 467 Tự túc 



4 Nguyễn Thị Huyền 1984 K. KHCB 

Không tập 

trung IELTS 2018 6 Tự túc 

5 Vi Diệu Minh 1983 KHCB 

Không tập 

trung IELTS 2018 5.0 Tự túc 

 

II. TIN HỌC  

(Chứng chỉ tin học quốc tế IC3) 

 

Năm 2016 

 

1 Phạm Thanh Huế 1983 Khoa KHCB 

Không tập 

trung 

Certiport - Hoa 

Kỳ 22 06 2014 Chứng chỉ IC3 Tự túc 

2 Mai Thị Ngọc Hà 1984 KHCB 

Không tập 

trung IIG Việt Nam   Chứng chỉ IC3 Tự túc 

3  Bế Bích Đào 1986 Khoa KHCB 

Không tập 

trung 

Certiport - Hoa 

Kỳ 13 08 2016 Chứng chỉ IC3 Tự túc 

 

Năm 2018 

 

1 

Nguyễn Khánh 

Quang 1984 Khoa KHCB 

Không tập 

trung 

Certiport - Hoa 

Kỳ 2018 Chứng chỉ IC3 Tự túc 

 


